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NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015.
Năm 2015, là năm cuối cùng triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự chủ động ứng phó của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, nền kinh tế nước ta đã phục hồi rõ nét và đạt kết quả tăng trưởng năm sau cao hơn cùng kỳ năm trước.

Năm 2015, kinh tế vĩ mô được ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Tăng trưởng GDP năm 2015 đạt mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, công tác hội nhập kinh tế quốc tế đạt được kết quả quan trọng, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết. 

Bên cạnh những thuận lợi, kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, giá dầu thô liên tục suy giảm và hiện đang ở mức thấp; giá nhiều mặt hàng xuất khẩu (nhất là nông sản) giảm; hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại diễn biến phức tạp... đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển SXCN và thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Song, do tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/01/2015 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2015. Ngành Công Thương Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện các mục tiêu kế hoạch cả năm, trong đó sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, xuất khẩu tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng, cung cầu hàng hoá trên địa bàn được bảo đảm, đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

1. Sản xuất công nghiệp

a. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Năm 2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, vượt kế hoạch đề ra (mục tiêu 7,8-8,0%). Trong đó: Có 16/18 ngành chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so cùng kỳ.
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 1994) bình quân giai đoạn 2011- 2015 tăng 15,2%/năm. Trong cơ cấu các ngành, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tăng từ 97% năm 2010 lên 98,5% năm 2015.
b. Tình hình đầu tư phát triển khu công nghiệp (KCN) của tỉnh

Năm 2015, KCN công nghệ cao Long Thành được cấp chứng nhận đầu tư, nâng tổng số trên địa bàn là 32 KCN, với tổng số diện tích đất sử dụng là 9.969,7 ha, diện tích lấp đầy đạt  68,5%. Trong đó có 29/32 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút 1.396 dự án của 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó gồm 1.021 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 375 dự án trong nước. 

Có 9/29 KCN đã cho thuê hết đất, 24/29 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT) hoạt động ổn định, 19 KCN đã được lắp đặt trạm quan trắc tự động để giám sát chất lượng nước thải.

c. Tình hình đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN) của tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; sau khi tiến hành rà soát, toàn tỉnh giữ quy hoạch 27 CCN được tiếp tục đến năm 2020 với tổng diện tích là 1.496,8 ha. Trong đó: Có 14/27 CCN đã có chủ đầu tư hạ tầng, 04/14 CCN đã cơ bản đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, 03/14 CCN đang triển khai đầu tư hạ tầng, 07 CCN còn lại đang lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
2. Hoạt động thương mại 
a. Về xuất, nhập khẩu
Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 14,4 tỷ USD, tăng 10,1% (đạt MTNQ đề ra là tăng từ 10 - 12%); gấp gần 2 lần so năm 2010. Bình quân cả giai đoạn 2011- 2015 tăng 14,3%/năm. Một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao như: Mặt hàng giày dép (chiếm 17,57%) tăng 17,2%; mặt hàng dệt may (chiếm 12,56%) tăng 4,5%; sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ tăng 17,3%; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 10%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,8%...
Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 13 tỷ USD, tăng 3,5% so cùng kỳ (xuất siêu 1,4 tỷ USD, khoảng 10%); gấp gần 1,5 lần so năm 2010. Bình quân 2011- 2015 tăng 8%/năm.
Trong giai đoạn 2011- 2015, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (chiếm khoảng 90%) với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: quần áo, giày dép, xơ sợi, hóa chất, gỗ thủ công mỹ nghệ... Một số hàng nông sản của Đồng Nai xuất chủ yếu sang Trung Quốc và đang mở rộng xuất khẩu sang DuBai, Mỹ, Úc. Hàng hóa nhập khẩu của tỉnh chủ yếu là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu của một số ngành dệt may, da giày, hóa chất, gỗ mỹ nghệ; máy móc thiết bị phụ tùng của Đồng Nai được nhập khẩu từ thị trường các nước Châu Á (Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản), một số nước vùng Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ...
b. Về kinh doanh nội địa.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2015 ước đạt 122,7 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ (đạt kế hoạch đề ra năm 2015 tăng 11-13%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2015 tăng 0,43% (thấp hơn mức tăng 3,88% của năm 2014). Do đó, loại trừ biến động giá thì tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của tỉnh năm 2015 vẫn giữ mức tăng 11,5% (cao hơn mức tăng 10% của năm 2014). 
Bình quân giai đoạn 2011- 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng 16,5%/năm. Trong đó, thành phần ngoài quốc doanh tiếp tục nắm giữ phần lớn lĩnh vực kinh doanh bán lẻ (chiếm khoảng 88% thị phần). 
Chỉ số biến động giá cả hàng hóa, dịch vụ bình quân hàng năm giảm dần: năm 2011 là 17,2% năm 2012 là 9,0%; năm 2013 là 4,9%; năm 2014 là 3,8% và năm 2015 chỉ còn 0,43%.
3. Công tác kiểm tra, kiểm soát lý thị trường

Năm 2015, tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới với 03 mặt hàng là mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. Kết quả: Cơ quan quản lý thị trường của tỉnh đã tiến hành kiểm tra là 2.851 vụ, trong đó: phát hiện vi phạm 2.498 vụ (chiếm 97% số vụ kiểm tra), tiến hành xử lý 2.496 vụ, chuyển Công an xử lý 04 vụ. Số tiền nộp phạt là 7,43 tỷ đồng. 
Giai đoạn 2011- 2015, kiểm tra trên 13 ngàn 500 vụ (bình quân 2.800 vụ/năm); phát hiện và xử lý gần 13 ngàn vụ vi phạm (chiếm 96% số vụ kiểm tra), phạt tiền thu nộp ngân sách hơn 33 tỷ đồng (bình quân gần 7 tỷ đồng/năm).
4. Công tác quản lý Nhà nước: 

4.1. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2015, Sở Công Thương đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 10 văn bản QPPL, đạt tỷ lệ hoàn thành là 100%, bao gồm: 
(1) Quy định về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.
(2) Quy định về thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, quy định các trường hợp tạm dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng; 
(3) Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
(4) Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; 
(5) Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh; 
(6) Quy chế tổ chức và trao giải cuộc thi sáng tạo kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; 
(7) Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020; 
(8) Quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển CCN trên địa bàn tỉnh 2015- 2020; 
(9) Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương; 
(10) Bộ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

4.2. Tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án.

Năm 2015, trình UBND tỉnh phê duyệt 03 quy hoạch, 02 đề án gồm: 
(1) Quy hoạch mạng lưới bán lẻ thuốc lá 2015-2020, có tính đến năm 2025; 
(2) Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh; 
(3) Quy hoạch điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035;
(4) Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh”; 
(5) Đề án "Đánh giá, phân tích ảnh hưởng ngập lụt do tác động tăng cường của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai".
Giai đoạn 2011- 2015, Ngành Công Thương tham mưu xây dựng, trỉnh UBND tỉnh ban hành triển khai 12 quy hoạch, 05 đề án gồm: 06 quy hoạch chuyên ngành công nghiệp; 06 quy hoạch chuyên ngành thương mại; 04 đề án chuyên ngành công nghiệp; 01 đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh.
4.3 Công tác QLNN về công nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng “Đề án một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020” trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16.

Tham mưu UBND xử lý 04/17 CCN hình thành trước quy chế Quản lý CCN theo Thông tư Liên tịch 31/2012/TTLT/BKHĐT-BCT, quyết định thành lập 04 CCN. Triển khai thực hiện Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp rượu- bia- nước giải khát.
4.4 Công tác QLNN về thương mại:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai Kế hoạch số 4667/KH-UBND ngày 30/5/2014 và Kế hoạch số 6960/KH-UBND ngày 31/8/2015 về công tác bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong năm 2015 và 2016, Kế hoạch số 10582/KH-UBND ngày 18/12/2015 phục vụ Tết Bính Thân 2016. 

Triển khai công tác thu phí chợ đến các địa phương. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7-chợ nông thôn trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Xây dựng trình UBND tỉnh Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm công, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình hội nhập Cộng đồng kinh tế Asean.

4.5 Công tác quản lý điện năng: 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng trọng điểm, danh sách khách hàng quan trọng năm 2015. Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch điện trung thế nông thôn kế hoạch 2016. Đôn đốc UBND các huyện, thị xã Long Khánh thực hiện việc đầu tư lưới điện hạ thế sau các Trạm biến áp. Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho Tổng công ty Điện lực miền Nam (SPC) thực hiện Ngày hội tiết kiệm điện năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kết quả, đến cuối năm 2015, tỷ lệ số hộ có điện toàn tỉnh đạt 99,8% trong đó tỷ lệ hộ có điện nông thôn đạt 99,7%.
4.6 Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Năm 2015, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về chợ nông thôn. Tham gia khảo sát, đánh giá, thẩm định các xã đề nghị xét công nhận nông thôn mới theo tiêu chí 4,7. Cụ thể:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 và Quyết định số 569 /QĐ-UBND ngày 10/3/2015 giúp Điện lực Đồng Nai đầu tư khoảng 68 tỉ đồng cho công tác đầu tư lưới điện nông thôn phục vụ cho sinh hoạt, vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, sản xuất tập trung.

- Trực tiếp tổ chức khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng chợ nông thôn và thông báo cho địa phương lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng chợ nông thôn đối với 20 chợ, đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 02 chợ với số tiền là 2,3 tỷ đồng. Kết quả, đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 98/136 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, 119/136 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện nông thôn

4.7 Công tác an toàn môi trường: 

Triển khai Đề án Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh năm 2015. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cho doanh nghiệp, và đánh giá nhanh 03 đơn vị về kế hoạch sản xuất sạch hơn.
4.8 Công tác thanh tra: 
Trong năm 2015 triển khai 70 cuộc thanh tra, đạt 100% theo kế hoạch. Đã ban hành 67 kết luận thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 đơn vị với số tiền 5 triệu đồng. 
4.9 Công tác khuyến công: 
Tổ chức 14 lớp đào tạo nghề may công nghiệp; 07 lớp khởi sự doanh nghiệp; 01 lớp quản trị chi phí; 01 lớp kỹ năng giao tiếp; 01 lớp khai báo thuế.

Hỗ trợ 06 cơ sở ứng dụng MMTB tiên tiến vào sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Tổ chức 02 Hội thảo giới thiệu công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch cho 120 cán bộ xã, hội nông dân, làm vườn.

Năm 2015, đã bình xét 02 nghệ nhân, 68 thợ giỏi; bình chọn 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Vận động 42 đơn vị với 136 sản phẩm tham cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ
4.10 Công tác xúc tiến thương mại: 

- Tổ chức 04 phiên chợ Hàng Việt phục vụ công nhân; 18 phiên chợ hàng Việt về nông thôn; 50 chuyến hàng phục vụ công nhân.... Tổ chức cho 116 doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng chủ lực tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh thành như: thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đăk Lăk ...
- Tổ chức đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai sang Bang Arkansas, Hoa Kỳ ký kết chương trình hợp tác kinh tế và tổ chức hội thảo giao thương xúc tiến thương mại - đầu tư, khai trương văn phòng đại diện của Tổng công ty Tín Nghĩa. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm tại CHLB Đức.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn “Kỹ thuật tổng hợp dữ liệu trong xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực TMĐT”; 01 lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại Quốc tế và phòng chống rủi ro trong kinh doanh”; 10 lớp tập huấn Kỹ năng bán hàng cho 497 hộ kinh doanh tại chợ truyền thống

4.11 Công tác giải quyết thủ tục hành chính: 
Trong năm 2015, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 7.053 hồ sơ thủ tục hành chính. Giai đoạn 2011-2015, Sở Công Thương đã tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính khoảng 3.524 hồ sơ các loại; 24.338 thông báo khuyến mại. Các hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Trung bình thời gian giải quyết mỗi hồ sơ tại Sở Công Thương chỉ chiếm khoảng 30% đến 60% thời gian quy định của Trung ương.
ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Năm 2015, tuy có nhiều khó khăn nhưng ngành Công thương đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực cố gắng của toàn Ngành trên tất cả các lĩnh vực, nên hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại đạt được kết quả nổi bật sau đây: 
- Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, tăng trưởng cao so với các địa phương trong vùng, vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Thị trường nội địa ổn định, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ đạt mức tăng trưởng khá. Một số ngành tăng trưởng cao như: ngành dệt may, chế biến thực phẩm, sản xuất động cơ, chế biến gỗ...  
- Tích cực tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/01/2015 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh,.... Công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu được tỉnh quan tâm, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt, đã giúp người tiêu dùng biết đến nhiều đến thương hiệu hàng Việt có chất lượng. Chương trình bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu được triển khai. Công tác quản lý thị trường được triển khai quyết liệt góp phần kiểm soát lạm phát. 
- Công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm sử dụng điện đã phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sử dụng điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

Những hạn chế:
- Việc thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN đều gặp khó khăn do chi phí đầu tư hạ tầng lớn, suất đầu tư cao (tương đương hoặc lớn hơn so với khu công nghiệp). Các doanh nghiệp nhỏ và vừa nguồn lực rất hạn chế, gặp khó khăn khi đầu tư vào các Cụm công nghiễp. 
- Công tác đầu tư xây dựng chợ nông thôn tiến độ triển khai thực hiện chậm, một số địa phương ngân sách huyện không có nguồn kinh phí để hỗ trợ. Công tác kêu gọi đầu tư chợ (xã hội hóa) gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với  những chợ thuộc địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, kinh tế chậm phát triển; khả năng huy động sức dân đóng góp thấp; Việc giải toả các tụ điểm kinh doanh tự phát trên chưa đạt yêu cầu. Công tác di dời, giải thể chợ gặp nhiều khó khăn.
Công tác đầu tư phát triển điện nông thôn còn hạn chế, hầu hết các hộ dân nông thôn chưa có điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều ở những khu vực vùng sâu vùng xa, mật độ dân cư thưa thớt và chưa có đường giao thông chính.
- Công tác kiểm soát thị trường còn hạn chế, tình hình vi phạm vẫn còn nhiều và diễn biễn ngày càng phức tạp, tinh vi. Các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tuy đã được tăng cường, nhưng vẫn chưa đồng bộ.
- Công tác khuyến công đã được triển khai, nhưng số cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia chương trình chưa nhiều.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI 2016. 

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần X và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020.
Theo dự báo, năm 2016 kinh tế nước ta tiếp tục đà tăng trưởng ổn định với tốc độ cao hơn năm 2015. Hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh được cải thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp và sẽ tương đối ổn định. Việc triển khai các hiệp định thương mại tự do FTA mang lại lại nhiều cơ hội, nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức, nhất là trong việc phát triển thị trường, khả năng cạnh tranh cả thị trường trong nước, ngoài nước.
Trên cơ sở kết quả đạt được của ngành trong năm 2015 và giai đoạn 2011- 2015 và các dự báo nêu trên. Sở Công Thương Đồng Nai xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn 2016- 2020 và năm 2016 như sau:

1. Mục tiêu

Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP theo phương pháp tính mới) 8-9%, Ngành Công Thương phấn đấu đạt các mục tiêu sau đây:

- Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2016 tăng 7,5-8,5% so năm 2015. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) khoảng từ 11,0-13,0% so cùng kỳ 2015.

- Phấn đấu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2016 khoảng từ 10% đến 12% so năm 2015 (giá trị 134,9- 137,4 ngàn tỷ đồng)
- Phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh năm 2016 khoảng từ 10- 12% so năm 2015. Tăng trưởng nhập khẩu của tỉnh khoảng từ 9- 11% so năm 2015.

- Phấn đấu cuối năm 2016, tỷ lệ hộ trong vùng quy hoạch dân cư toàn tỉnh có điện sử dụng đạt 99,85%. Nhu cầu điện toàn tỉnh năm 2016 dự kiến tăng 7,9% so năm 2015; sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 10,6 tỷ kWh.
2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2016

a. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin hỗ trợ doanh nghiệp. Cập nhật và triển khai đến doanh nghiệp chính sách thương mại của các quốc gia trên thế giới từ nguồn của các tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài; các FTA đã ký kết giữa Việt Nam với các nước, các FTA đang đàm phán đến các doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đề án của ngành, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.
b. Rà soát, nâng cao hiệu quả khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các quy hoạch, chương trình, đề án của ngành
Tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định gồm:
- Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái bố trí khu di dời, giải tỏa chợ trên địa bàn tỉnh

- Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ

- Quy định về phân cấp quản lý ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh

- Quy định chính sách về chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Quy định về cơ chế, chính sách phát triển CCN giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Năm 2016, sẽ hỗ trợ đầu tư hạ tầng 02 CCN
 Triển khai các quy hoạch, chương trình, đề án: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương Đồng Nai; Dự án phát triển ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chế biến tre trúc trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc ngành điện triển khai đầu tư xây dựng lưới điện theo Quy hoạch Điện lực tỉnh Đồng Nai 2016-2025 tầm nhìn 2035 theo các nội dung phê duyệt. Triển khai Kế hoạch đầu tư lưới điện nông thôn năm 2016, phục vụ các khu chăn nuôi; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thu phí chợ, triển khai các dự án chợ được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng chợ nông thôn trong năm 2016.

c. Lĩnh vực cải cách hành chính:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, duy trì phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Duy trì phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng mức độ 3 và nâng lên cấp độ 4. Ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử HCM Egov Faramework 2.0 trong việc tiếp nhận các thủ tục hành chính của Sở

- Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL của ngành nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp. Loại bỏ các văn bản hết hiệu lực thi hành, áp dụng kịp thời các văn bản mới, giảm thời gian thực hiện các thủ tục thẩm tra, cấp phép. Giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục xác nhận khuyến mại cho các doanh nghiệp.

d. Lĩnh vực thanh tra:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết Trung ương 3 của Đảng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật trên lĩnh vực công thương. Phát hiện xử lý nghiêm minh, công bằng các vi phạm và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót. Dự kiến 2016, tiến hành thanh tra chuyên ngành 83 cuộc.

e. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, mặt hàng như: thuốc lá ngoại nhập lậu, gia cầm, an toàn thực phẩm, phân bón, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng,...

- Tăng cường công tác trinh sát nhân mối để phát hiện các vụ việc sai phạm có quy mô lớn, điển hình, chú trọng kiểm tra mặt hàng xăng dầu, gas, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc thú y, TĂCN và phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất  lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Nâng cao công tác dự báo diễn biến tình hình thị trường trên địa bàn nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng dư luận quan tâm. Tham mưu Ban chỉ đạo 389/ĐP Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là các dịp lễ, tết. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 2016- 2020.
1. Mục tiêu.

- Phấn đấu đến năm 2020, Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010) đạt khoảng 950- 1.000 ngàn tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016- 2020 là 10,2- 11,5%/năm
- Tỷ lệ hộ có điện trong vùng quy hoạch khu dân cư của tỉnh hàng năm trong giai đoạn 2016- 2020 đạt từ 99,8% trở lên. Dự báo đến năm 2020 sản lượng điện thương phẩm tỉnh Đồng Nai là 16,8 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2016-2020 là 9,5%/năm.

- Phấn đấu đến cuối năm 2020: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 21,3 – 22,6 tỷ USD. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016- 2020 khoảng 9% - 11,0%/năm.
- Phấn đấu đến cuối năm 2020: Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 207.500- 222.000 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016- 2020 là 10,5-12,0%/năm.

2. Nhiệm vụ, giải pháp.

- Chủ động thu thập, phân tích nắm chắc tình hình thị trường, nâng cao chất lượng công tác dự báo, bao gồm cả dự báo ngắn hạn từng năm và dự báo trung hạn, để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế chính sách lĩnh vực công nghiệp, thương mại trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2016-2020. 

- Tập trung làm tốt công tác xây dựng, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật.
- Tập trung công tác phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại (FTA) mới ký kết cho công đồng doanh.

- Tập trung phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, ngành dệt may- da giầy, ngành công nghiệp chế biến nông sản – thực phẩm,.Kêu gọi các doanh nghiệp về nông thôn đầu tư sản xuất nhất là công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp giải quyết lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường. 
- Xác định danh mục các dự án hạ tầng thương mại cần ưu tiên đầu tư để mời gọi đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu như chợ, siêu thị và các công trình hạ tầng liên quan. Chú trọng thực hiện xã hội hóa việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các chợ ở địa phương với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường. Thực hiện các giải pháp khuyến khích xuất khẩu, mở rộng thị trường, khai thác tốt thị trường hiện có để tăng kim ngạch xuất khẩu. 

- Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công từ nguồn kinh phí địa phương và trung ương. Tập trung cho hoạt động đào tạo nghề tại khu vực nông thôn. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; chỉ đạo tổ chức tốt các hội chợ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh liên kết với các doanh nghiệp của các tỉnh đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị Bộ Công Thương

a. Về công tác quản lý an toàn thực phẩm

- Kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư “Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương”. 

- Kiến nghị Bộ Công Thương ban hành quy định mới thay cho điều kiện cơ sở nhỏ lẻ phải có “Giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm” trong việc cấp phép sản xuất rượu thủ công tại Thông tư 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương cho phù hợp với thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.
b. Về thẩm quyền xử phạt của quản lý thị trường

- Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tư pháp tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp, đặc biệt là bổ sung thẩm quyền xử phạt cho lực lượng QLTT.
- Bổ sung thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường đối với vi phạm hành chính về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại Điều 11, Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn.

- Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, mức sai số cho phép đối với từng loại phân bón để có căn cứ xác định phân bón đạt chất lượng với phân bón kém chất lượng.

- Bộ Công Thương nghiên cứu, có kiến nghị Bộ Tài chính về nguồn kinh phí cho lực lượng quản lý thị trường sử dụng trong việc mua mẫu, kiểm định mẫu để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP.
2. Kiến nghị UBND tỉnh
- Kiến nghị UBND tỉnh đôn đốc HĐND tỉnh sớm xem xét, phê duyệt bổ sung Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (theo Tờ trình số 10096/TTr-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh)
3. Về kiến nghị của UBND một số huyện và các Phòng Kinh tế/KTHT liên quan đến lĩnh vực đầu tư Công nghiệp, thương mại. 
Sở Công Thương phân công các phòng, đơn vị của Ngành và đã có trả lời trong tài liệu Hội nghị (phần phụ lục 4). Đề nghị các Phòng Kinh tế/KTHT huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tiếp tục tham mưu UBND huyện về phát triển CNTM và phối hợp với ngành Công Thương để giải quyết, xử lý./.
	Nơi nhận:
- Các Đại biểu dự họp;

- Lưu KHTC.
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